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PHIẾU ĐIỂM TIẾN BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC 
HỆ TRƯỜNG CÔNG QUẬN FAIRFAX 

Lớp 
Học Kỳ: 2023-2024 

Số ID 

Điện Thoại Trường 

Giáo Viên 

Hiệu Trưởng 

Cấp Mức Thành Tích Học Tập: 
4 - Luôn chứng tỏ các khái niệm và kỹ năng của tiêu chuẩn đã 
giảng dạy trong quý này 
3 - Thường chứng tỏ các khái niệm và kỹ năng của tiêu chuẩn 
đã giảng dạy trong quý này 
2 - Đôi khi chứng tỏ các khái niệm và kỹ năng của tiêu chuẩn 
đã giảng dạy trong quý này 
1 - Ít khi chứng tỏ các khái niệm và kỹ năng của tiêu chuẩn đã 
giảng dạy trong quý này 
na - Được dẫn nhập nhưng được không đánh giá 
nt - Không giảng dạy 

Kỹ Năng Về Đời Sống, Học 
Tập, và Công Dân Mức Độ 
Nỗ Lực: 
4 –Luôn chứng tỏ 
3 – Thường chứng tỏ 
2 - Đôi khi chứng tỏ 
1 - Ít khi chứng tỏ 
na - Không được đánh giá 

Quý Tường Trình Về Đi Học Chuyên Cần Q1 Q2 Q3 Q4 Tổng
Cộng 

Các Ngày Vắng Mặt 0 0 
Các Ngày Đi Học Trễ 0 0 

Các Kỹ Năng về Đời Sống, Học Tập, và Công Dân Q1 Q2 Q3 Q4 Cuối 
Khóa 

Nhận lãnh trách nhiệm cho các hành động 
Thể hiện các kỹ năng lắng nghe tích cực 
Làm việc hiệu quả trong một nhóm 
Hoà giải những xích mích một cách hữu hiệu 

Nhận định, theo đuổi, và phản ảnh trên các mục tiêu 

Tuân theo các chỉ dẫn 
Biểu lộ các kỹ năng tổ chức 
Hoàn tất các bài tập chỉ định đúng hạn 
Sử dụng thời giờ một cách hữu ích 
Là người tham gia lễ độ và đóng góp trong trường 
Chứng tỏ tự kiềm chế 

Tuân theo các thói quen đã được thiết lập 

Ngữ văn Q1 Q2 Q3 Q4 Cuối 
Khóa 

Lắng nghe và nói rõ các mục tiêu cụ thể 

Dùng kiến thức nền tảng và từ vựng để truyền đạt ý tưởng 
Khi nghe và đọc bản văn 
Dùng nhận biết về âm vị và âm từ để đọc trôi chảy và chính xác 
Hiểu bản văn để đọc to và bản văn đọc độc lập 

Viết với rõ ràng và diễn đạt để truyền đạt một mục đích 

Dùng các quy ước viết trong bài viết tay hay kỹ thuật số 
Nỗ Lực Đọc 
Nỗ Lực Viết 

Lịch Sử và Khoa Học Xã Hội Q1 Q2 Q3 Q4 Cuối 
Khóa 

Giải thích cách các con người và sự kiện trong quá khứ đã ảnh 
hưởng hiện tại 
Đọc các bản đồ và hiểu tác động của địa lý đối với văn hóa 
Nhận ra cơ cấu chánh quyền và mối liên hệ giữa 
các quy tắc, luật pháp, và trở nên người công dân tốt 
Hiểu các khái niệm kinh tế và tác động của kinh tế đối với 
văn hóa 
Nỗ Lực về Lịch Sử và Khoa Học Xã Hội 

Toán Học Q1 Q2 Q3 Q4 Cuối 
Khóa 

Con em đã được giảng dạy sử dụng nội dung trên trình độ-cấp lớp 
về toán học. (y = có, n = không áp dụng) 
Tiêu biểu chính xác các con số và chứng tỏ một hiểu biết về 
các mối tương quan con số 

Tính toán các con số trôi chảy và ước tính hợp lý 
Đo lường với độ chính xác và ước định hợp lý các phép đo 

Phân tích những đặc điểm và tính chất của các hình dạng hình 
học và chứng tỏ một hiểu biết về các mối quan hệ không gian 

Sử dụng các dữ liệu để mô tả, giải thích, và tiên đoán các sự 
kiện 
Tiêu biểu các vị trí và mối liên hệ toán học bằng cách sử dụng
những ký hiệu đại số 

Nỗ Lực về Toán 

Khoa học Q1 Q2 Q3 Q4 Cuối 
Khóa 

Tra cứu và chứng tỏ hiểu biết về thế giới thiên nhiên bằng
phương pháp của một nhà khoa học và áp dụng những kỹ 
năng này và kiến thức để giải quyết các vấn đề 
Chứng tỏ hiểu biết về những khái niệm khoa học vật lý 
bao gồm chất lượng, động lực, chuyển động, và năng lực 
Chứng tỏ hiểu biết về những khái niệm khoa học nhân sinh 
bao gồm các tiến trình nhân sinh và các hệ thống sự sống 

Chứng tỏ hiểu biết về các quy luật, chu kỳ, thay đổi của Địa 
Cầu, vàcác Hệ Địa Cầu/Không Gian 
Nỗ Lực về Khoa Học 

Trang 1 của 2 
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Sức Khỏe Q1    Q2    Q3     Q4  Cuối

Lãnh hội, diễn giải, và hiểu biết các khái niệm sức khỏe 
Nhận biết thông tin sức khỏe, những sản phẩm, và dịch vụ
vững chắc và chính xác, để lấy những quyết định lành mạnh 
Chứng tỏ những thực hành và hành vi thích nghi về sức khỏe 
và chủ trương sức khỏe cá nhân và cộng đồng 
Nỗ Lực về Sức Khỏe

Ngôn Ngữ Thế Giới*

Giao tiếp một cách hiệu quả bằng ngôn ngữ mục tiêu trong các 
tình huống khác nhau và nhiều mục đích 

Tương tác với năng lực và thông hiểu văn hóa 

Nỗ Lực về Ngôn Ngữ Thế Giới 

*Chỉ có những học sinh nào ghi danh trong các Hội Nhập Ngôn Ngữ hay Ngoại Ngữ tại các
lớp học Trường Tiểu Học (FLES) sẽ đạt được các điểm số Ngôn Ngữ Thế Giới.

Nghệ Thuật
Khóa 

Tiến hành trong tiến trình sáng tạo để triển khai các tác phẩm 
nghệ thuật và diễn đạt ý nghĩa 
Áp dụng đúng cách các phương tiện truyền thông và kỹ thuật 
về nghệ thuật để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật 
Chứng tỏ một hiểu biết nghệ thuật bằng cách ghép nối với lịch 
sử nghệ thuật, văn hóa, bình phẩm, và thẩm mỹ 

Nỗ Lực về Mỹ Thuật 

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

      

         
 

     
     

     

         

          

          
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
     

      
 

    
  

     

 

   

       
 

          
   

      
     

    
      

     

        

       
 

  
     

     

    
     

     

  
    

     

         

       
 

         
         

     
     

     
   

 

     

      
     

 

     

   
   

     

          
         

 
          

          
      

           
       

    
     

        

       
 

       
   

     

           

      
     

     

        

 

Thể Dục Q1 Q2 Q3 Q4 Cuối 
Khóa 

Phát triển và chứng tỏ năng lực trong các kỹ năng vận động 
Áp dụng bộ phận cơ thể và sinh lý căn bản và những khái niệm 
và nguyên lý vận động, để cải tiến các kỹ năng vận động 
Áp dụng kiến thức về tình trạng cường tráng và nếp sống tích 
cực để đánh giá và lập kế hoạch cho tình trạng cường tráng cá 
nhân 
Chứng tỏ những kỹ năng và hành vi dẫn đến sự thành công cá 
nhân và nhóm vào hoạt động thể chất, cả ở trong và ngoài 
trường 
Chứng tỏ hiểu biết về dinh dưỡng cơ bản và những khái niệm 
tình trạng cường tráng về cân bằng năng lượng 

Âm Nhạc Tổng Quát Q1 Q2 Q3 Q4 Cuối 
Khóa 

Phát triển và chứng tỏ những kỹ năng về ca hát 
Phát triển và chứng tỏ những kỹ năng về chơi các nhạc cụ 
Đáp ứng âm nhạc với động tác 
Phát triển và chứng tỏ những kỹ năng về am hiểu âm nhạc 
Áp dụng các kỹ năng tư duy sáng tạo khi hưởng ứng và kết 
nối với âm nhạc 

Nỗ Lực về Âm Nhạc Tổng Quát 

Nhạc Khí/Nhạc Cụ (Band/String) Q1 Q2 Q3 Q4 Cuối 
Khóa 

Chứng tỏ những kỹ năng chơi nhạc cụ tuyển chọn như một cá 
nhân và một thành viên của một ban đồng diễn 
Phát triển và chứng tỏ những kỹ năng về am hiểu âm nhạc 
Phát triển và áp dụng những kỹ năng lắng nghe phê bình như 
một cá nhân và một thành viên của một ban đồng diễn 
Nỗ Lực về Nhạc Khí/Đàn Dây 

Để biết thêm thông tin về thông báo tiến trình bậc tiểu học, xin hãy truy cập www.fcps.edu và 
chọn ““Academics,” nhấp vào “Grading and Reporting,”(“Xếp loại và Phiếu điểm”) và chọn 
“Elementary Grading and Reporting.”(“Xếp loại và Phiếu điểm bậc Tiểu học”). 

CHỈ dành cho Học Kỳ Cuối 
Xếp Cấp Lớp cho Năm Học Tới: 

Chữ Ký của Giáo Viên Ngày 

Trang 2 của 2Ngày In: 

Q1    Q2    Q3     Q  4 Cuối
Khóa 

Khóa 
Q1    Q2    Q3     Q  4 Cuối

Khóa  

http://www.fcps.edu/
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